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QUYẾT ĐỊNH 

Công bố danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính  

thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của  

Sở Tư pháp tỉnh An Giang 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2394/QĐ-BTP ngày 03/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp về việc ban hành danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang tại Tờ trình số     

36/TTr-STP ngày 12 tháng 3 năm 2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang, 

gồm các phụ lục sau: 

 Phụ lục I: Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết và chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang. 
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 Phụ lục II: Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc chức năng quản 

lý của Sở Tư pháp và thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, 

thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Phụ lục III: Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc chức năng 

quản lý của Sở Tư pháp và thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết 

định sau:  

- Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh công bố 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh;  

- Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh An Giang 

công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang;  

- Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh An 

Giang công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

Quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang;  

- Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh An 

Giang công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp;  

- Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh An 

Giang công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành 

chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bồi thường nhà 

nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp;  

- Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh An 

Giang công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý 

lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp;  

- Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh công bố 

danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký 

biện pháp bảo đảm và phổ biến giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết 

và chức năng quản lý của Sở Tư pháp;  

- Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh công bố 

danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và bãi bỏ trong lĩnh vực tư vấn 

pháp luật và luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết và chức năng quản lý của Sở 

Tư pháp tỉnh;  

- Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh công bố 

danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký 
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biện pháp bảo đảm và phổ biến giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết 

và chức năng quản lý của Sở Tư pháp;  

- Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh công bố 

danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá 

tài sản; lĩnh vực quản lý tài sản và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc 

thẩm quyền giải quyết và chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh;  

- Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh  công 

bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực 

hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước trên địa bàn tỉnh;  

- Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh công 

bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực trọng tài thương 

mại; lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp 

tỉnh An Giang;  

- Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh công 

bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực 
thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết và chức năng quản lý 
của Sở Tư pháp tỉnh An Giang; 

 - Các thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực, hộ tịch, bồi thường nhà 

nước, phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở tại Quyết định số 

2688/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 

danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại 

cấp huyện trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang; 

- Thay thế các thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực, hộ tịch, bồi thường 

nhà nước, phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở tại Quyết định số 

3208/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục 

các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

trên địa bàn tỉnh An Giang; Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 

của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính thực hiện 

tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Thay thế các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư 

pháp tại Mục XVII – Phụ lục I và Mục 2 – Phụ lục II của Quyết định số 

2077/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục 

hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh An Giang. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, 

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và thị trấn và Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 
Nơi nhận:  
- Website Chính phủ; 

- Cục kiểm soát TTHC – Văn phòng Chính phủ; 

- Cục công tác phía Nam – Bộ Tư pháp; 

- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Website tỉnh; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công; 

- Sở, Ban, ngành tỉnh;                                        

- UBND cấp huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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